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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 
  Khoanh tròn vào chữ cái trước ý em chọn hoặc thực hiện theo yêu cầu của câu hỏi: 
Câu 1.  (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Đun bát nước muối trên ngọn lửa đèn cồn, sau khi nước bay hơi hết, trong bát còn lại:
A. Hỗn hợp nước muối            B. Dung dịch nước muối               C. Muối ăn.
b)  Trên cánh đồng muối, người dân đã sản xuất muối ăn bằng cách:
A.  Dẫn nước biển vào các ruộng muối, nhờ ánh nắng mặt trời làm nước bay hơi.
B. Lấy nước biển cho vào nồi đun cho nước hay hơi hết.
C. Tìm đến nơi có muối để lấy về, xay nhỏ rồi đóng vào túi.
Câu 2. (1 điểm) Chọn từ ngữ (điện, thiết bị sử dụng điện, nguồn điện) điền vào chỗ… trong câu dưới đây cho phù hợp.  
      Pin, ắc quy, máy phát điện là các ……….............................. Từ các nguồn điện này ………….... được truyền tải đến các ………………………. bằng dây dẫn điện.

Câu 3. (1 điểm) Những quả trong hình 1 và hình 2 được hình thành từ cơ quan nào của cây?  
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A. rễ.                              B. lá.                               C. hoa.                         D. thân

II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 4. (1 điểm)  Nêu 2 việc em cần làm để tiết kiệm điện. 

	

	


Câu 5. ( 1,5 điểm) Nêu cách phân biệt hỗn hợp và dung dịch. Cho ví dụ minh hoạ.
	
	
	
	

	


Câu 6. ( 1,5 điểm) Kể tên 2 loài hoa lưỡng tính và 2 loài hoa đơn tính.

	

	

	


Câu 7. ( 1,5 điểm) Hoa thụ phấn nhờ côn trùng và thụ phấn nhờ gió có đặc điểm nào khác nhau? 
	

	

	


Câu 8. ( 1,5 điểm) Một bạn dùng dây dẫn điện để nối pin với bóng đèn điện nhưng bóng đèn không sáng. Em hãy : 
 a) Nêu 4 khả năng có thể dẫn đến bóng đèn không sáng.

 b) Nêu cách nối đúng để bóng đèn sáng.
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Năm học: 2024 – 2025
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.  (1 điểm) 
                     a)  C                    b)  A
Câu 2 (1 điểm)  Thứ tự điền: nguồn điện; điện. thiết bị sử dụng điện
Câu 3 (1 điểm)  C
II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 4. (1 điểm)  Để tiết kiệm điện, em cần: 
- Tắt đèn điện, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng

- Sử dụng những thiết bị tiết kiệm điện.
- Chỉ sử dụng điện khi cần thiết

Câu 5. (1,5 điểm) 
   Hỗn hợp có từ 2 chất trở lên trộn lẫn với nhau. Mỗi chất trong hỗn hợp vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
   Dung dịch có từ 2 chất trở lên và chúng hoà tan hoàn toàn vào nhau.
Câu 6. (1,5 điểm) 

Hoa lưỡng tính : hoa đu đủ, hoa dâm bụt, hoa cải, hoa sen, hoa bưởi, hoa cam …

Hoa đơn tính: hoa dưa chuột, hoa mướp, hoa bầu, hoa bí …

Câu 7. (1,5 điểm) 

-Hoa thụ phấn nhờ côn trùng thường có đặc điểm:  Màu sắc săc sỡ, hương thơm hấp dẫn côn trùng . 
- Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm: Cánh hoa, đài hoa thường nhỏ hoặc không có. 

Câu 8 . ( 1,5 điểm ) Một bạn dùng dây để nối pin với bóng đèn nhưng đèn không sáng.
a) Nêu 4 khả năng có thể dẫn đến đèn không sáng:

    - Dây nối bị đứt

    - Nối hai đầu dây vào cực âm của nguồn điện
    - Nối hai đầu dây vào cực dương của nguồn điện
    - Nối hai đầu dây vào 1 cực của bóng đèn
    - bóng đèn bị hỏng
b)  Cách nối đúng để bóng đèn sáng: 
Nối mỗi đầu dây vào 1 cực của nguồn điện, mỗi đầu dây còn lại nối vào 1 cực của bóng đèn.
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN KHOA HỌC - LỚP 5

Năm học: 2024 - 2025
	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và 

số điểm 
	Mức 1
	Mức 2


	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	CHỦ ĐỀ 1

CHẤT
	Số câu
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Câu số
	1
	
	
	5
	
	
	1
	5

	
	Số điểm
	1
	
	
	1,5
	
	
	1
	1,5

	CHỦ ĐỀ 2

NĂNG LƯỢNG
	Số câu
	
	1
	1
	
	
	1
	1
	2

	
	Câu số
	
	4
	2
	
	
	8
	2
	4,8

	
	Số điểm
	
	1
	1
	
	
	1,5
	1
	2,5

	CHỦ ĐỀ 3

THỰC VẬT VÀ 

ĐỘNG VẬT
	Số câu
	
	1
	
	1
	1
	
	1
	2

	
	Câu số
	
	6
	
	7
	3
	
	1
	6,7

	
	Số điểm
	
	1,5
	
	1,5
	1
	
	1
	3

	Tổng
	Số câu
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	3
	5

	
	Số điểm
	1
	2,5
	1
	3
	1
	1,5
	3
	7

	Tổng số điểm
	
	3,5
	4
	2,5
	3
	7

	Tỉ lệ
	
	35%
	40%
	25%
	100%


Hướng dẫn chấm gồm 1 trang








